
 
 

 

 
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP RULER 

Áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 
 

 CÁC LOẠI MÁY BA PHA                                                                      Đơn vị tính: VNĐ 

CÔNG SUẤT TỰ NGẪU CÁCH LY 

10KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 7.300.000 15.000.000 

15KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 11.000.000 19.000.000 

20KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 15.000.000 24.000.000 

30KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 21.000.000 35.000.000 

45KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 32.400.000 45.500.000 

60KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 40.500.000 57.000.000 

75KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 46.800.000 65.000.000 

100KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 63.000.000 88.000.000 

150KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 99.000.000 130.000.000 

200KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 130.000.000 169.000.000 

250KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 160.000.000 209.000.000 

300KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 200.000.000 250.000.000 

400KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 250.000.000 325.000.000 

500KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 310.000.000 400.000.000 

1000KVA - 380V/200V (hoặc 220V) 600.000.000 780.000.000 

 

 Các loại biến áp, bộ nguồn và máy ổn áp khác với quy cách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng. 
 
 

Đặc biệt: 
  Chế tạo từ tôn silic đẳng hướng hình xuyến với công nghệ xử lý nhiệt và 100% dây đồng điện 
từ chất lượng cao, cho hiệu suất cao và tổn hao điện năng cực thấp; 

  Tự động bảo vệ quá dòng bằng aptomat; 

  Tự động bảo vệ quá áp bằng mạch điện tử thông minh (option); 

  Tự động bảo vệ mất pha (option); 

  Đồng hồ hiển thị điện áp, dòng điện riêng từng pha. 

 

RULER - duy nhất bảo hành 4 năm 


